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Câu 1.(2.0 điểm).

a. Vào những ngày nắng nóng, tế bào lỗ khí điều tiết tốc độ thoát hơi nước của cây như thế nào? Tại sao nói hiện tượng đó vừa có lợi vừa có hại cho cây? 

b. Khi cây trồng thiếu nguyên tố Fe và Magie thì có biểu hiện gì? Giải thích?

Câu 2. (3.0 điểm).


a. Những đặc điểm cấu tạo, sinh lí nào của thực vật CAM giúp chúng có thể sinh trưởng trong điều kiện nắng nóng, khô hạn kéo dài ở vùng sa mạc?

b. Có ý kiến cho rằng: Hô hấp sáng sẽ làm giảm hiệu quả quang hợp. Theo em nhận định này là đúng hay sai? Giải thích?

Câu 3. (2.0 điểm).


a. Giberilin là loại hoocmon được sử dung rất nhiều trong trồng trọt. Vậy theo em người ta sử dụng hoocmon này với mục đích gì? Lấy ví dụ.

b. Ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa có ảnh hưởng như thế nào đối với sự ra hoa của cây ngày dài và cây ngày ngắn (trong điều kiện đêm dài)? Giải thích?

Câu 4. (1.0 điểm).

Ở thực vật có những hình thức thụ phấn nào? Trong các hình thức thụ phấn hình thức nào tiến hóa hơn? Tại sao?

Câu 5.  (2.0 điểm).

a. Những cây sống ở vùng nước mặn có cơ chế thích nghi như thế nào để có thể sinh trưởng và phát triển được? 

b. Trình bày phương pháp cắt lát và nhuộm mẫu thực vật?

Câu 6.  (2.0 điểm).

a. “Chất béo được coi là chất tiêu hóa khó khăn nhất và cũng là chất dễ tiêu hóa nhất so với thức ăn là đường hay prôtêin” . Giải thích?

b. Tại sao cùng một cường độ hoạt động như nhau nhưng những người ít luyện tập thể dục thể thao thường thở gấp và mệt hơn những người thường xuyên luyện tập thể dục?
Câu 7. (2.0 điểm).

a. Bệnh nhân bị hẹp, hở van tim thì hoạt động của hệ tuần hoàn bị ảnh hưởng như thế nào? 
b. Vận tốc máu biến đổi như thế nào trong hệ mạch? Việc vận tốc máu biến đổi trong hệ mạch như vậy có tác dụng gì?
Câu 8. (2.0 điểm).


a. Vì sao quá trình truyền xung thần kinh ở dây thần kinh đối giao cảm sẽ nhanh hơn dây thần kinh giao cảm? 


b. Tại sao xung thần kinh được truyền qua xinap chỉ theo theo 1 chiều xác định?
Câu 9. (2.0 điểm).

a. Ở gà trống  khi cắt bỏ tinh hoàn ở giai đoạn còn non sẽ có biểu hiện gì? Giải thích.
b.  Hai loại hoocmon FSH và LH có tác dụng khác nhau như thế nào ở con cái và con đực? 

Câu 10. (2.0 điểm).
a. Tại sao ở người khi sự có gia tăng lượng axit uric dẫn đến bệnh guot?

b. Trong quá trình bài tiết thận có ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp. Đúng hay sai? Giải thích? 
......................... Hết.......................
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Câu 1. Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2 điểm).


a. Vào những ngày nắng nóng, tế bào lỗ khí điều tiết tốc độ thoát hơi nước của cây như thế nào? Tại sao nói hiện tượng đó vừa có lợi vừa có hại cho cây? 


b. Khi cây trồng thiếu nguyên tố Fe và Magie thì có biểu hiện gì? Giải thích?

	 Đáp án:
  Câu 1
	Nội dung
	Điểm

	1.a


	- Vào những ngày nắng nóng, cây mất nước, hàm lượng axit abxixic tăng ( khí khổng đóng lại.
	0,25đ



	
	 - Có lợi: Hạn chế sự mất nước của cây, cây không bị héo chết.
	0,25đ



	
	- Có hại:

+ Khí khổng đóng sẽ hạn chế sự lấy CO2 của cây, làm giảm cường độ quang hợp.
	0,25đ



	
	+ Khí khổng đóng làm cho nồng độ O2 cao hơn nồng độ CO2 trong mô lá ( hiện tượng hô hấp sáng (ở thực vật C3).
	0,25đ

	1.b
	 Khi cây trồng thiếu nguyên tố Fe và Mg sẽ bị vàng lá. Vì:

- Sắt là thành phần hoạt hóa enzim tổng hợp nên diệp lục, do vậy khi thiếu sắt thì enzim tổng hợp nên diệp lục không được hoạt hóa dẫn đến quá trình tổng hợp bị ngưng trệ ( Hàm lượng diệp lục trong lá giảm mạnh ( làm cho lá cây bị chuyển màu vàng.
	0,5đ



	
	- Magie là thành phần cấu trúc của diệp lục (C55H72O5N4Mg). Vì vậy khi thiếu magie thì  không có nguyên liệu để tổng hợp diệp lục trong lá ( hàm lượng diệp lục trong lá giảm ( lá bị chuyển màu vàng.
	0,5đ


Câu 2. Quang hợp và hô hấp (3 điểm).


a. Những đặc điểm cấu tạo, sinh lí nào của thực vật CAM giúp chúng có thể sinh trưởng trong điều kiện nắng nóng, khô hạn kéo dài ở vùng sa mạc?


b. Có ý kiến cho rằng: Hô hấp sáng sẽ làm giảm hiệu quả quang hợp. Theo em nhận định này là đúng hay sai? Giải thích?

Đáp án:
	Câu 2
	Nội dung
	Điểm

	2.a
	* Cấu tạo:

- Lá nhỏ, cuộn lại hoặc tiêu biến thành gai để làm giảm bề mặt tiếp xúc với không khí khô nóng.

- Lớp cutin dày lên để hạn chế sự thoát hơi nước.
	0,25đ



	
	- Thân và lá thường mọng nước để dự trữ nước cho các hoạt động sống của cây.
- Bộ rễ phát triển, đâm sâu lan tỏa để tìm kiếm nước ngầm.
	0,25đ

	
	* Sinh lí:

- Sinh trưởng tránh hạn: thời gian sinh trưởng ngắn ( trong mùa mưa ở sa mạc)
	0,25đ



	
	- Khí khổng đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm để hạn chế sự thoát hơi nước vào ban ngày.

- Đồng hóa CO2 theo con đường CAM: ban ngày diễn ra pha sáng, ban đêm diễn ra pha tối.
	0,25đ



	
	- Vận động lá theo hướng song song với ánh sáng Mặt trời (hoặc cuộn lá lại hay cụp suống) để giảm sự hấp thụ năng lượng ánh sáng.
	0,25đ



	
	- Hình thành các Pr, enzim có khả năng chịu hạn bền.
	0,25đ

	2.b
	   Nhận định này là đúng. Vì:

- Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật C3 khi nồng độ O2 cao, CO2 thấp. Quá trình hô hấp sáng làm giảm hiệu quả quang hợp là do làm giảm 50% lượng APG.
	0,5đ



	
	 + Ở điều kiện quang hợp bình thường một phân tử Ri1,5DP kết hợp với 1 phân tử CO2 sẽ tạo ra 2 APG. Sau đó APG được biến đổi thành AlPG và tổng hợp nên Glucôzơ và các sản phẩm khác.

 + Khi có hô hấp sáng thì từ 1 phân tử Ri1,5DP chỉ hình thành được 1 APG (enzim Rubisco có hoạt tính oxi hóa biến đổi Ri1,5DP thành 1 APG và axit glicôlic) ( làm giảm 50% hiệu quả quang hợp.
	0,5đ

0,5đ


Câu 3. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (2 điểm).


a. Giberilin là loại hoocmon được sử dung rất nhiều trong trồng trọt. Vậy theo em người ta sử dụng hoocmon này với mục đích gì? Lấy ví dụ.


b. Ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa có ảnh hưởng như thế nào đối với sự ra hoa của cây ngày dài và cây ngày ngắn (trong điều kiện đêm dài)? Giải thích?

Đáp án:

	Câu 3
	Nội dung
	Điểm

	3.a
	Mục đích sử dụng giberilin:

· Kích thích sự nảy mầm của chồi, hạt, củ. VD: Khoai tây
	0,25đ


	
	· Tăng chiều cao đối với cây lấy sợi, cây thu hoạch đường.

VD: Cây lấy sợi: Lanh, đay; Cây lấy đường: cây mía.
	0,25đ



	
	· Tăng sinh khối rau ăn. VD: cải xanh, cải bắp.
	0,25đ

	
	· Tăng kích thước của các loại quả, tạo quả không hạt. 

    VD: Nho, táo, lê.
	0,25đ

	3.b
	   Tác dụng của ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa:

- Quang chu kì ảnh hưởng đến sự ra hoa thông qua loại sắc tố cảm nhận quang chu kì là phitocrom. Trong đêm dài, nếu ta chiếu ánh sáng đỏ thì ánh sáng này làm biến đổi phitocrom đỏ (P660) thành phitocrom đỏ xa (P730). Loại phitocrom đỏ xa sẽ kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn.
	0,5đ



	
	- Trong đem dài, nếu ta chiếu ánh sáng ánh sáng đỏ xa sẽ làm cho P730 biến đổi thành P660, kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn, ức chế sự ra hoa của cây ngày dài.
	0,5đ


Câu 4. Sinh sản ở thực vật (1 điểm).

Ở thực vật có những hình thức thụ phấn nào? Trong các hình thức thụ phấn hình thức nào tiến hóa hơn? Tại sao?

Đáp án:

	Câu 4
	Nội dung
	Điểm

	
	Các hình thức: 

- Tự thụ phấn: Sự vận chuyển hạt phấn từ nhị đến nhụy của cùng 1 hoa hay hoa khác trên cùng 1 cây.

- Thụ phấn chéo: Sự vận chuyển hạt phấn từ nhị của cây này sang nhụy cây khác cùng loài.
	0,5đ

	
	- Thụ phấn chéo tiến hóa hơn vì: Có sự tái tổ hợp vật chất di truyền từ 2 cơ thể khác nhau nên con sinh ra sẽ đa dạng hơn về đặc điểm di truyền, dễ thích nghi với môi trường sống hơn.
	0.5đ


Câu 5. Cảm ứng ở thực vật + thực hành sinh lí thực vật (2 điểm).

a. Những cây sống ở vùng nước mặn có cơ chế thích nghi như thế nào để có thể sinh trưởng và phát triển được? 

b. Trình bày phương pháp cắt lát và nhuộm mẫu thực vật?

Đáp án

	Câu 5
	Nội dung
	Điểm

	5.a
	- Do đất có nồng độ muối cao, dịch đất có áp suất thẩm thấu cao ( Ảnh hưởng đến sự hút nước và các quá trình sinh lý khác của cây.
	0,25đ

	
	- Cây thường thích nghi bằng cách:

  + Tích muối trong tế bào ( tăng áp suất thẩm thấu của tế bào. Sau đó thải muối qua lá vào sáng sớm để tránh độc cho cây.
  + Có phiến lá dày, mọng nước, có rễ khí để tận dụng nước sương, sinh cây non.
	0,75đ

	5.b
	*Phương pháp:
- Cắt mỏng: Dùng dao cắt vuông góc với tổ chức cơ quan những lát cắt thật mỏng.
- Tẩy mẫu: Ngâm lát cắt trong nước Javen khoảng 10-15p

- Rửa mẫu: 2 lần bằng nước để sạch Javen

- Nhuộm mẫu: nhuộm bằng dung dịch lục metyl 1% trong 5p. (Có thể sử dụng xanh metyl nhưng khoảng 1-2s)

- Rửa mẫu

- Lên kính quan sát
	1đ


Câu 6. Tiêu hóa và hô hấp ở động vật (2 điểm).


a. “Chất béo được coi là chất tiêu hóa khó khăn nhất và cũng là chất dễ tiêu hóa nhất so với thức ăn là đường hay prôtêin” . Giải thích?

b. Tại sao cùng một cường độ hoạt động như nhau nhưng những người ít luyện tập thể dục thể thao thường thở gấp và mệt hơn những người thường xuyên luyện tập thể dục?
Đáp án:

	Câu 6
	Nội dung
	Điểm

	6.1
	- Hoạt động tiêu hóa gồm hai quá trình: tiêu hóa thức ăn và hấp thụ thức ăn.
	0,25đ

	
	- Quá trình tiêu hóa chất béo khó khăn nhất vì trong khoang miệng và dạ dày chất béo không được tiêu hóa, khi xuống ruột non được tiêu hóa bởi enzim lipaza. Enzim này chỉ xúc tác được khi chất béo trở thành dạng nhũ tương hóa nhờ muối mật tiết ra từ gan.

- Đường tiêu hóa từ khoang miệng, dạ dày và ruột non đều nhờ enzim Amilaza.
- Prôtêin tiêu hóa ở dạ dày nhờ enzym pepxin, ở ruột non nhờ enzym tripxin hoặc chimotripxin.
	0,5đ

	
	- Quá trình hấp thụ chất béo dễ dàng nhất vì nó khuyếch tán thụ động qua màng tế bào lông ruột. 

- Prôtêin và đường hấp thụ qua màng cần nhờ protein mang định vị trên màng.
	0,25đ

	6.2
	- Liên quan đến dung tích khí cặn. Khí cặn có nồng độ O2 thấp, CO2  cao.

+ Khi ta hít vào, lượng khí cặn sẽ pha trộn với không khí ta vừa hít vào, sau đó hỗn hợp khí này mới trực tiếp trao đổi với máu. Vì vậy, dung tích khí cặn càng lớn thì hỗn hợp khí có nồng độ O2 thấp CO2 cao sẽ tăng, bất lợi cho sự trao đổi khí.
	0,5đ


	
	+ Trong các hoạt động luyện tập thể dục thể thao, hoạt động thở sâu giúp làm giảm dung tích khí cặn. Do đó khi hoạt động mạnh, nồng độ CO2 không tăng nhanh chóng trong máu nên thường ít bị thở gấp và chóng mệt hơn người ít thường xuyên luyện tập.
	0,5đ


Câu 7. Tuần hoàn (2 điểm).


a. Bệnh nhân bị hẹp, hở van tim thì hoạt động của hệ tuần hoàn bị ảnh hưởng như thế nào? 
b. Vận tốc máu biến đổi như thế nào trong hệ mạch? Việc vận tốc máu biến đổi trong hệ mạch như vậy có tác dụng gì?
Đáp án:
	Câu 7
	Nội dung
	Điểm

	7.a
	Bệnh nhân bị hẹp, hở van tim làm giảm áp lực máu tác dụng lên thành mạch ( huyết áp giảm ( máu dồn đi nuôi cơ thể ít ( thể tích tâm thu giảm, nhịp tim tăng lên ( suy tim                
	1đ

	7.b
	- Sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch:
Máu chảy nhanh nhất ở động mạch ( tĩnh mạch ( chậm nhất ở mao mạch.
	0,5đ

	
	- Máu chảy nhanh nhất ở động mạch có tác dụng: đưa máu kịp thời đến các cơ quan, chuyển nhanh các sản phẩm của hoạt động tế bào đến các nơi cần hoặc đến cơ quan bài tiết  

- Máu chảy chậm nhất ở mao mạch có tác dụng: tạo điều kiện cho máu kịp trao đổi chất với tế bào.  
	0,5đ


Câu 8. Cảm ứng ở động vật (2 điểm).


a. Vì sao quá trình truyền xung thần kinh ở dây thần kinh đối giao cảm sẽ nhanh hơn dây thần kinh giao cảm? 


b. Tại sao xung thần kinh được truyền qua xinap chỉ theo theo 1 chiều xác định?
Đáp án:

	Câu 8
	Nội dung
	Điểm

	8.a
	- Tốc độ truyền xung trên sợi thần kinh phụ thuộc chủ yếu vào dây thần kinh có hay không có bao miêlin và phụ thuộc vào đường kính của sợi trục thần kinh.
+ Ở dây thần kinh giao cảm có sợi trước hạch ngắn có bao mielin và sợi sau hạch dài không có bao miêlin bao bọc.
	0,5đ

	
	+ Ở dây thần kinh đối giao cảm có sợi trước hạch dài có bao mielin bao bọc và sợi sau hạch ngắn không có bao miêlin.

Mà xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có bao mielin bao bọc (nhảy cóc) nhanh hơn rất nhiều lần so với sợi thần kinh không có bao miêlin. 

( Vì vậy mà dây thần thần kinh đối giao cảm có tốc độ dẫn truyền nhanh hơn.                                           
	0,5đ


	8.b
	- Trên các xinap xung thần kinh chỉ được truyền 1 chiều từ màng trước qua màng sau vì:

+ Chỉ có chuỳ xinap mới tạo được chất trung gian hoá học, chỉ có màng sau mới có thụ thể tiếp nhận các chất trung gian hoá học.
	0,5đ

	
	+ Các chất trung gian hoá học sau khi truyền điện thế hoạt động sẽ bị các enzim ở màng sau phân giải và quay trở về chuỳ xináp dưới dạng không có hoạt tính.
	0,5đ


Câu 9. Sinh sản ở động vật (2 điểm).

a. Ở gà trống  khi cắt bỏ tinh hoàn ở giai đoạn còn non sẽ có biểu hiện gì? Giải thích.

b.  Hai loại hoocmon FSH và LH có tác dụng khác nhau như thế nào ở con cái và con đực? 

Đáp án:

	Câu 9
	Nội dung
	Điểm

	9.a
	- Biểu hiện: Các tính trạng sinh dục thứ cấp không hình thành (mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy) và mất bản năng sinh dục, béo lên.
	0,5đ

	
	- Giải thích: Tinh hoàn là nơi tiết ra testosteron để hình thành đặc điểm sinh dục thứ cấp ở con đực, khi cắt bỏ tinh hoàn HM testosteron không được sản sinh 
[image: image1.wmf]®

 không hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp.
	0,5đ

	9.b
	Tên hoocmon

Tác dụng ở con đực

Tác dụng ở con cái

FSH

Kích thích ống sinh tinh phát triển ( tham gia vào quá trình sản sinh ra tinh trùng

Kích thích nang trứng đang phát triển, tác động vào tế bào hạt của của nang trứng gây tăng sinh tế bào hạt.
LH

Tác dụng vào tế bào kẽ ( tăng tiết testosteron

Cùng với FSH làm trứng chín và rụng, kích thích sự phát triển của thể vàng, tạo ostrogen và progesteron.

	0,5đ
0,5đ


Câu 10. Sinh trưởng, phát triển + bài tiết (2 điểm).
a. Tại sao ở người khi sự có gia tăng lượng axit uric dẫn đến bệnh guot?

b. Trong quá trình bài tiết thận có ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp. Đúng hay sai? Giải thích? 

Đáp án:
	Câu 10
	Nội dung
	Điểm

	10.a
	- Ở người axit uric tạo ra từ sự phân hủy purin có thể do di truyền, hoặc chế độ ăn uống thừa purin như: hàm lượng đường cao, thức ăn có nhiều đạm như thịt, hải sản…, làm cho sự bài tiết của thận giảm (  axit uric dư thừa lắng đọng thành các tinh thể sắc nhọn trong các khớp xương gây đau khớp, viêm khớ ( bệnh guot.
	1đ

	10.b
	- Đúng. Vì: Trong quá trình bài tiết thận giúp tái hấp thu lại nước ( thay đổi thể tích máu ( Làm thay đổi huyết áp
	1đ


......................... Hết.......................
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